
STT VẬT TƯ, SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐVT  ĐƠN GIÁ  Ghi chú 

I. Nhóm Thuốc Kháng Sinh - Kháng Virut - Kháng Nấm

1 A.T Tobramycine inj 80mg/2ml Ống                  4,095 

2 Aciclovir 200mg 200mg Viên                     424 

3 Aciclovir 800mg 800mg Viên                  1,135 

4 Agicarvir 0,5mg Viên                  2,030 

5 Agiclari 500 500mg Viên                  1,980 

6 AGICLOVIR 400 400mg Viên                     745 

7 AGICLOVIR 400 400mg Viên                     740 

8 AGICLOVIR 400 400mg Viên                     975 

9 Aluvia 200mg; 50mg Viên                12,941 

10 Auclanityl 500/125mg 500mg + 125mg Viên                  1,700 

11 Auclanityl 500mg/125mg 500mg;125mg Gói                  6,800 

12 Augmentin 1g 875mg;125mg Viên                16,680 

13 Augmentin 500mg/62.5 mg 500mg; 62,5mg Gói                16,014 

14 Augmentin 500mg/62.5 mg 500mg; 62,5mg Gói                16,014 

15 Avelox 400mg/250ml Chai              367,500 

16 Avigan 200mg Viên                        -   

17 Bbcelat 750mg Viên                14,200 

18 CEBEST 50mg Gói                  6,000 

19 Cefaclor 125mg 125mg Gói                  1,182 

20 Cefepim 1g 1g Lọ                21,275 

21 Cefimbrano 200 200mg Viên                     987 

22 Cefixime 50mg 50mg Gói                     796 

23 Cefopefast-S 1500 1g + 0,5g Lọ                64,000 

24 Cefoxitine Gerda 2G 2g Lọ              227,050 

25 Cefuroxim 250mg 250mg Viên                  1,100 

26 Cefuroxime 125mg 125mg Gói                  1,625 

27 Cefuroxime 125mg 125mg Gói                  1,625 

28 Cefuroxime 500mg 500mg Viên                  2,435 

29 Chemacin 500mg Ống                23,690 

30 Ciloxan 3mg/ml lọ 5ml Lọ                68,999 

31 Ciprobay 200 200mg/100ml Chai              194,176 

32 Ciprobay 400mg 400mg/200ml Chai              254,838 

33 Ciprobay 500 500mg Viên                13,224 

34 CIPROBID 400mg Túi                51,030 

35 Ciprofloxacin 500mg Viên                     770 

36 Clarithromycin Stella 250mg 250mg Viên                  2,300 

37 Clarithromycin Stella 500mg 500mg Viên                  3,800 

38 Clarithromycin Stella 500mg 500mg Viên                  3,800 

39 Clarithromycin Stella 500mg 500mg Viên                  3,800 

40 Clindacine 600 600mg/4ml Ống                18,168 

41 CLOXACILIN 2G 2g Lọ                77,000 

42 Colistimed 3MUI Lọ              706,000 

43 Doxycyclin 100 mg 100mg Viên                     504 

44 Fluconazol Stella 150mg 150mg Viên                  9,200 
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45 Fluconazol Stella 150mg 150mg Viên                  9,200 

46 Fluconazol Stella 150mg 150mg Viên                  9,200 

47 Fluconazol Stella 150mg 150mg Viên                  9,200 

48 Fluomizin 10mg Viên                19,420 

49 Fluomizin 10mg Viên                19,420 

50 Fluomizin 10mg Viên                19,420 

51 Gentamicin 80mg/2ml 40mg/ml Ống                     987 

52 Hyuga 300 mg 300mg Viên                  1,428 

53 Iba-Mentin 1000mg/62,5mg 1000 mg+ 62,5 mg Viên                15,981 

54 IFATRAX 100mg Viên                  3,050 

55 IFATRAX 100mg Viên                  3,050 

56 Imipenem Cilastatin Kabi 500mg + 500mg Lọ                64,940 

57 Infecin 3 M.I.U 3MUI Viên                  7,000 

58 Inlezone 600 600mg/300ml Túi              195,000 

59 Klacid 125mg/5ml Lọ              103,140 

60 Klacid Forte 500mg Viên                35,926 

61 Klacid MR 500mg Viên                36,375 

62 Klamentin 500/62.5 500mg; 62,5mg gói                  2,890 

63 Klamentin 875/125 875mg + 125mg Viên                  3,800 

64 Klamentin 875/125 875mg + 125mg Viên                  3,800 

65 Klamentin 875/125 875mg + 125mg Viên                  3,800 

66 Klamentin 875/125 875mg + 125mg Viên                  3,800 

67 Lamone 100 100mg Viên                  2,100 

68 LEVODHG 500 500mg Viên                  1,009 

69 LEVODHG 500 500mg Viên                  1,009 

70 Levogolds 750mg/150ml Túi              250,000 

71 Medoclav 1g 875mg + 125mg Viên                  6,800 

72 Medoclav 625mg 500mg + 125mg Viên                  4,200 

73 Medoclor 500mg 500mg Viên                  9,990 

74 METINY 375mg Viên                  9,900 

75 Metronidazol 250mg Viên                     133 

76 Metronidazol Kabi 5mg/ml chai 100ml Chai                  5,340 

77 Midagentin 250/31,25 250mg+31,25mg Gói                  1,042 

78 Midamox 1000 1000mg Viên                  1,478 

79 Midefix 200 200mg Gói                  6,600 

80 Miko-Penotran 1200mg Viên                99,750 

81

Moxifloxacin 400mg/250ml Solution for 

Infusion 400mg/250ml Chai              325,000 

82 Neo-Tergynan 500mg; 65.000UI; 100.000UI Viên                11,800 

83 Nerusyn 3g 2g + 1g Lọ                84,400 

84 Nerusyn 3g 2g + 1g Lọ                84,400 

85 Novogyl 750.000.IU; 125mg viên                     879 

86 Nystatab 500.000UI Viên                     920 

87 Ofmantine-Domesco 625mg 500mg; 125mg Viên                  1,709 

88 PIPERACILIN 2G 2g Lọ                65,000 

89 Polygynax 100000 UI +35000 UI +35000 UI Viên                  9,500 

90 Praverix 500mg 500mg Viên                  2,390 

91 Pyfaclor 500mg 500mg Viên                  8,400 



92 SCD Cefaclor 250mg 250mg Viên                  3,500 

93 Tefostad T300 300mg Viên                  2,500 

94 Tefostad T300 300mg Viên                  2,500 

95 Tefostad T300 300mg Viên                  2,500 

96 Tenamyd-Cefotaxime 1000 1g Lọ                12,390 

97 Tenamyd-cefotaxime 2000 2g Lọ                29,400 

98 Tenamyd-ceftazidime 2000 2g Lọ                39,480 

99 Tenamyd-ceftriaxone 2000 2g Lọ                56,070 

100 Tetracyclin 500mg 500mg Viên                     840 

101 Tinidazol 500mg Viên                     390 

102 Unasyn 500mg+1g Lọ                65,999 

103 Valbivi 1.0g 1g Lọ                31,400 

104 Viticalat 3g + 0,2g Lọ                97,949 

105 Zaromax 200 200 mg gói                  1,600 

106 ZidocinDHG 750.000 IU + 125mg viên                  1,474 

107 Zobacta 3,375g 3g; 0,375g Lọ                99,000 

II. Nhóm Thuốc Giảm Đau - Hạ Sốt - Kháng Viêm

108 A.TIbuprofen [ống 10ml] 100mg/5ml Ống                        -   

109 Aceclonac 100mg Viên                  5,900 

110 Acupan 20mg Ống                27,170 

111 Aeneas 40 40mg Viên                  5,334 

112 Ameproxen 500 500mg Viên                  2,016 

113

Arcoxia 60mg (Ðóng gói và xuất xưởng:Merck 

Sharp & Dohme Ltd., Địa chỉ: Shotton Lane, 

Cramlington, Northumberland, NE23 3JU, 

United Kingdom (Anh)) 60 mg Viên                14,222 

114 Biragan 150 150 mg Viên                  1,600 

115 Brexin 20mg Viên                  7,582 

116 Celecoxib 200mg Viên                     347 

117 Clanzacr 200mg Viên                  6,900 

118 Cofidec 200mg 200mg Viên                  9,100 

119 Colocol suppo 300[viên đạn] 300mg Viên                  1,800 

120 Diclofenac 50mg Viên                       88 

121 Disomic 50mg/2ml Ống                19,680 

122

Efferalgan (Cơ sở xuất xưởng: (Upsa SAS, đ/c: 

979, Avenue des Pyrénées, 47520 Le Passage, 

France) [viên đạn] 80mg Viên                  1,890 

123 Elaria 100mg[viên đạn] 100mg Viên                14,000 

124 Erxib 90 90mg viên                  4,000 

125 Fastum gel 2,5g/100g Tuýp                47,500 

126 Hapacol 150 150mg gói                     744 

127 Hapacol 150 150mg gói                     744 

128 Hapacol 150 150mg gói                     744 

129 Hapacol 150 150mg gói                     744 

130 Hapacol 150 150mg gói                     744 

131 Hapacol 80 80mg gói                     725 

132 Hapacol 80 80mg gói                     725 

133 Hapacol 80 80mg gói                     725 

134 Hapacol 80 80mg gói                     725 

135 Katrypsin[*] 21 microkatal Viên                     140 

136 Loxoprofen 60mg 60mg Viên                     431 



137 Methocarbamol 750 750mg Viên                  4,000 

138 Mycotrova 1000 1000mg Viên                  2,289 

139 Nefolin 30mg 30mg Viên                  5,250 

140 Pacephene 1g/100ml; 100ml Chai                  9,390 

141 Panactol 325mg 325mg Viên                     128 

142 Panalgan effer 500 500mg Viên                     659 

143 Paracetamol 500[viên sủi] 500mg Viên                  1,400 

144 Paracetamol 500[viên sủi] 500mg Viên                  1,400 

145 Paracetamol 500[viên sủi] 500mg Viên                  1,400 

146 Paracetamol Kabi 1000 1g/100ml Chai                13,230 

147 Para-OPC 250mg 250mg Gói                  1,320 

148 Partamol Tab 500mg Viên                     480 

149 Partamol Tab 500mg Viên                     480 

150 Pharbacol 650mg Viên                  1,000 

151 Speenac S 100mg Viên                  4,720 

152 Sunigam 100 100mg Viên                  5,000 

153

Sympal (Cơ sở kiểm soát lô: A.Menarini 

Manufacturing Logistics and Services S.r.l; địa 

chỉ: Via Sette Santi, 3-50131 Firenze (FI), 

Italy) 25 mg Viên                  5,513 

154 Sympal 50mg/2ml Ống                21,210 

155 Tatanol 500mg Viên                     227 

156 Tatanol Ultra 325mg; 37,5mg Viên                  1,800 

157 Tenoxicam 20mg Viên                     440 

158 Voltaren 50 50mg Viên                  3,477 

159 Voltaren 75mg Viên                  6,185 

160 Voltaren 75mg/3ml 75mg/3ml Ống                18,066 

161 Voltaren[viên đạn] 100mg Viên                15,602 

162 Voltaren[viên đạn] 100mg Viên                15,602 

163 Voltaren[viên đạn] 100mg Viên                15,602 

III. Nhóm Thuốc Bổ - Vitamin - Khoáng Chất

164 A.T ASCORBIC Syrup 100mg/5ml Ống                  2,350 

165 A.T Calci sac 1650mg Gói                  3,087 

166 AGIRENYL 5.000IU Viên                     225 

167 AGI-VITAC 500mg Viên                     165 

168 Calci D-Hasan[Viên sủi] 1250mg + 440UI viên                  1,197 

169

CALCIUM STELLA 500MG [Viên sủi] 

300mg; 2,940mg Viên                  3,500 

170 Calsfull 500mg Viên                  2,250 

171 Cosyndo B 175mg + 175mg + 125mcg Viên                  1,197 

172 Enpovid Fe- Folic 60mg + 250mcg Viên                     800 

173 Fatig 426mg; 456mg Ống                  5,163 

174 Fucalmax 500mg Ống/gói                  3,400 

175 GONCAL 150mg + 1.470mg Viên                  1,950 

176 Gonsa salfic 357mg + 0,35mg Viên                  5,500 

177 Hemafolic 100mg + 1mg Ống                  6,867 

178 Incepavit 400 Capsule 400mg Viên                  1,850 

179 Incepavit 400 Capsule 400mg Viên                  1,850 

180 Incepavit 400 Capsule 400mg Viên                  1,850 

181 Kingdomin vita C 1000mg Viên                     798 

182 Magnesi B6 470mg +5mg Viên                     125 

183 Notired eff Orange 456mg; 426mg Viên                  3,900 



184 Obibebe 5mg + 470mg Ống                  4,079 

185 Vigahom 431,68mg + 11,65mg + 5mg; 10ml Ống                  3,780 

186 Vitamin B1 100mg Ống                        -   

187 Vitamin B1-B6-B12 115mg+115mg+50mcg Viên                     890 

188 Vitamin B1-B6-B12 115mg+115mg+50mcg Viên                     890 

189 VITPP 500mg Viên                     208 

IV. Nhóm Thuốc Ho - Hen Suyễn - Dị Ứng - Đường Hô Hấp

190 AMXOLPECT 15mg 15mg Ống                  1,575 

191 Asthmatin 4 4mg Viên                  1,000 

192 Asthmatin 4 4mg Viên                  1,000 

193 Asthmatin 4 4mg Viên                  1,000 

194 Atisalbu 2mg Gói                  4,158 

195 BABUROL 10mg Viên                     315 

196 BASTINFAST 10 10mg Viên                     545 

197 Berodual (0,05mg; 0,02mg)/nhát xịt Bình              132,322 

198 Berodual (0,05mg; 0,02mg)/nhát xịt Bình              132,322 

199 Bromhexin Actavis 8mg 8mg Viên                     485 

200 Bromhexin Actavis 8mg 8mg Viên                     485 

201 Clanoz 10mg viên                     294 

202 Clanzen 5mg Viên                     148 

203 Clorpheniramin 4mg 4mg Viên                       39 

204 Combivent 2,5mg+0,5mg Lọ                16,074 

205 Combivent 2,5mg+0,5mg Lọ                16,074 

206 Combivent 2,5mg+0,5mg Lọ                16,074 

207 Dexclorpheniramin Blue 2mg Viên                       57 

208 Dextromethorphan 15 15mg Viên                     148 

209 Dimedrol 10mg/1ml Ống                     504 

210 Drenoxol 30mg/10ml Ống                  8,880 

211 Drenoxol 30mg/10ml Ống                  8,880 

212 Ezatux 50mg Viên                     900 

213 Flixotide Evohaler 125mcg/liều xịt Bình xịt              106,462 

214 Flusort 50mcg/liều; 120 liều Bình xịt              150,000 

215 Kacerin 10mg Viên                       65 

216 MESECA 50mcg/liều Lọ                96,000 

217 Meyerlukast 5 5mg Viên                     588 

218 MONTENUZYD 10mg Viên                     750 

219 Mucomucil 300mg/3ml Ống                42,000 

220 Neo-Codion 25mg + 100mg +20mg Viên                  3,585 

221 Pipolphen 50mg/2ml Ống                15,000 

222 Pulmicort Respules 0,5mg/ml Ống                24,906 

223 Pulmicort Respules 500 Mcg/2ml Ống                13,834 

224 Pulmicort Respules 500 Mcg/2ml Ống                13,834 

225 Satarex 50mcg/liều xịt Lọ                56,000 

226 SaViFexo 60 60mg Viên                     735 

227 Seretide Accuhaler 50/500mcg 50mcg; 500mcg

Hộp (1 bình 

hít)              218,612 

228

Seretide Evohaler DC 25/125mcg 25mcg; 

125mcg Bình xịt              210,176 



229

Seretide Evohaler DC 25/250mcg 25mcg, 

250mcg Bình xịt              278,090 

230

Seretide Evohaler DC 25/50mcg Fluticasone 

propionate 50mcg; Salmeterol 25mcg/liều Bình xịt              147,425 

231

Singulair 4mg (đóng gói tại Merck Sharp & 

Dohme B.V. Địa chỉ: Waarderweg 39, 2031 

BN Haarlem- Netherlands)) 4 mg Viên                13,502 

232

Singulair 4mg (đóng gói tại Merck Sharp & 

Dohme B.V. Địa chỉ: Waarderweg 39, 2031 

BN Haarlem- Netherlands)) 4 mg Viên                13,502 

233

Singulair 5mg (đóng gói tại Merck Sharp & 

Dohme B.V. Địa chỉ: Waarderweg 39, 2031 

BN Haarlem- Netherlands)) 5mg Viên                13,502 

234

Singulair 5mg (đóng gói tại Merck Sharp & 

Dohme B.V. Địa chỉ: Waarderweg 39, 2031 

BN Haarlem- Netherlands)) 5mg Viên                13,502 

235

Singulair[10] (đóng gói tại Merck Sharp & 

Dohme B.v. Địa chỉ: Waarderweg 39, 2031 BN 

Haarlem - Netherlands) 10mg Viên                13,502 

236

Sosallergy syrup Mỗi ống 2,5ml chứa: 

Desloratadin 1,25mg Ống                  1,480 

237

Sosallergy syrup Mỗi ống 2,5ml chứa: 

Desloratadin 1,25mg Ống                  1,480 

238

Sosallergy syrup Mỗi ống 2,5ml chứa: 

Desloratadin 1,25mg Ống                  1,480 

239

Sosallergy syrup Mỗi ống 2,5ml chứa: 

Desloratadin 1,25mg Ống                  1,480 

240 Stacytine 200 [Viên sủi] 200mg Viên                  1,400 

241 Stugeron 25mg Viên                     742 

242 Stugeron 25mg Viên                     742 

243 Stugeron 25mg Viên                     742 

244

Symbicort Rapihaler 160mcg, 4,5mcg (x120 

liều) Bình              434,000 

245

Symbicort Turbuhaler [60 liều] 160mcg, 

4,5mcg (x60 liều) Ống              219,000 

246

Symbicort Turbuhaler[120 liều] 160mcg, 

4,5mcg (x120 liều) Ống              434,000 

247 Thelizin 5mg Viên                       89 

248 Vaco Loratadine S 5mg Viên                     174 

249 VACOMUC 200 SACHET 200mg Gói                     472 

250 Ventolin Inhaler 100mcg/liều xịt Bình xịt                76,379 

251 Ventolin Nebules 2,5mg/2,5ml Ống                  4,575 

252 Ventolin Nebules 2,5mg/2,5ml Ống                  4,575 

253 Ventolin Nebules 5mg/2,5ml Ống                  8,513 

254 Vinterlin 0.5mg/1ml Ống                  4,830 

255 Xonatrix forte 180mg Viên                  1,115 

V. Nhóm Thuốc Dạ Dày - Đường Tiêu Hóa

256 Adazol 400mg Viên                  1,675 

257 Adazol 400mg Viên                  1,675 

258 Agimoti 5mg/5ml Gói                     780 

259 AGITRITINE 200 200mg Viên                     590 



260 AGITRITINE 200 200mg Viên                     590 

261 AIR-X 120 120mg Viên                  1,365 

262 ALUMASTAD 400mg + 400mg Viên                  1,890 

263 Alverin 40mg Viên                     128 

264 AMEBISMO 262 mg Viên                  3,800 

265 Apigel-Plus 800mg + 800mg +80mg Gói                  3,900 

266 Atithios Inj 20mg/1ml Ống                  3,780 

267 Atropin Sulfat 0,25mg/ 1ml Ống                     490 

268 Axitan 40mg [K21; K27] 40mg Viên                     978 

269 Axitan 40mg [K21; K27] 40mg Viên                     978 

270 AYITE 100mg Viên                  2,800 

271 BACIVIT-H 10^9CFU Gói                  1,000 

272 BACIVIT-H 10^9CFU Gói                  1,000 

273 Bioflora 100mg 100mg Gói                  5,500 

274 Bioflora 100mg 100mg Gói                  5,500 

275 Bioflora 200mg 200mg Viên                11,000 

276 Bioflora 200mg 200mg Viên                11,000 

277 BISNOL 120mg Viên                  3,950 

278 Biviven [I83; I84] 600mg Viên                  4,190 

279 Buscopan 10mg Viên                  1,120 

280 CEDOKIDS 30 30mg Gói                  1,115 

281

Codlugel plus Mỗi gói 10g chứa: Nhôm oxyd 

(dưới dạng Nhôm hydroxyd gel 13%) 400mg; 

Magnesi hydroxyd (dưới dạng Magnesi 

hydroxyd paste 30%) 800,4mg; Simethicone 

80mg Gói                  1,575 

282

Creon 25000 Pancreatin (tương đương 

Amylase 18000 đơn vị Ph.Eur; Lipase 25000 

đơn vị Ph.Eur; Protease 1000 đơn vị Ph.Eur) Viên                13,703 

283 CUELLAR 150mg Viên                  4,200 

284 Dacolfort [I83; I84] 450mg; 50mg Viên                     924 

285 Daflon 1000mg [I84] 900mg; 100mg Viên                  6,320 

286 Diosfort [I83; I84] 600mg Viên                  5,950 

287 Duphalac 10g/15ml Gói                  2,592 

288 Duphalac 10g/15ml Gói                  2,592 

289 Duspatalin retard 200mg Viên                  5,870 

290 Duspatalin retard 200mg Viên                  5,870 

291 Elthon 50mg 50mg Viên                  4,556 

292 Eltium 50 50mg Viên                  1,940 

293 Eltium 50 50mg Viên                  1,940 

294 Espumisan Capsules 40mg Viên                     838 

295 Espumisan L 40mg/ml Lọ                53,300 

296 Fleet Enema (19g; 7g)/118ml Chai                57,000 

297 Forlax 10g Gói                  4,275 

298 Forlax 10g Gói                  4,275 

299 Fortrans 64g + 5,7g + 1,68g + 1,46g + 0,75g Gói                32,999 

300 Fortrans 64g +5,7g + 1,68g + 1,46g + 0,750g Gói                29,999 

301 Fugacar (tablet) 500mg Viên                19,572 



302

Gasless (CSNQ: Korea United Pharm.Inc; Địa 

chỉ: 25-23, Nojanggongdan-gil, Jeondong-

Myeon, Sejong-si, Korea) 125mg Viên                  1,200 

303 Gelactive 400mg; 300mg Gói                  2,394 

304 Ginkor Fort [I83; I84] 14mg + 300mg + 300mg Viên                  3,400 

305 Hidrasec 10mg Infants 10mg Gói                  4,894 

306 Hidrasec 30mg Children 30mg Gói                  5,354 

307 Jiracek[K21; K27] 40mg Viên                  1,093 

308 Jiracek[K21; K27] 40mg Viên                  1,093 

309 Jiracek[K21; K27] 40mg Viên                  1,093 

310 LAHM 800mg; 611,76mg; 80mg Gói                  3,150 

311 L-Bio 10mg Gói                  1,491 

312 Lordin 40mg Lọ                32,361 

313 Maltagit 2,5g + 0,5g Gói                  1,680 

314 Mebever MR 200mg Capsules 200mg Viên                  3,450 

315 MICEZYM 100 100mg (2,26 x 10^9 CFU) Gói                  3,591 

316 Modom's 10mg Viên                     270 

317 Modom's 10mg Viên                     270 

318 Nady-spasmyl 60mg + 80mg Viên                  1,491 

319 Nexium [K21; K27] 40mg Lọ              153,560 

320 Normagut 250mg Viên                  6,500 

321 OCID [K21; K27] 20mg Viên                     215 

322 Pantoloc I.V [K21; K27] 40mg Lọ              146,000 

323 Pantoloc I.V [K21; K27] 40mg Lọ              146,000 

324 Pantoprazol [K21; K27] 40mg Viên                     318 

325 Pavinjec 40mg Lọ                65,450 

326 Prazopro 20[K21; K27] 20mg Viên                     265 

327 Prazopro 20[K21; K27] 20mg Viên                     265 

328 Rectiofar [3ml] 1,79g/3ml (59,53%) Ống Bơm                  2,055 

329 Rectiofar [5ml] 59,53% Ống Bơm                  2,477 

330 Sandostatin 0,1mg/ 1ml Ống              241,525 

331 Smecta 3g Gói                  3,753 

332 Smecta 3g Gói                  3,753 

333 Smecta 3g Gói                  3,753 

334 Spas-Agi 40mg Viên                     110 

335

Spasmomen (Đóng gói và xuất xưởng: Berlin-

Chemie AG, địa chỉ: Glienicker Weg 125 

12489 Berlin, Germany) 40mg Viên                  3,535 

336 STADNEX 40 CAP[K21; K27] 40mg Viên                  6,000 

337 Stimol 1g/10ml Gói                  7,777 

338 Sucralfate 1g Viên                     985 

339 Tiram 100mg Viên                  1,045 

340 VACODROTA 80 80mg Viên                     446 

341 VACODROTA 80 80mg Viên                     446 

342 Vagastat 1500mg Gói                  4,200 

343

Venokern 500mg [I83; I84] Viên nén bao phim 

450mg; 50mg Viên                  2,980 

344

Venokern 500mg [I83; I84] Viên nén bao phim 

450mg; 50mg Viên                  2,980 



345

Venokern 500mg [I83; I84] Viên nén bao phim 

450mg; 50mg Viên                  2,980 

346 Vincomid 10mg/2ml Ống                  1,020 

347 Vinopa 40mg/2ml Ống                  2,520 

348 Zinbebe 10mg Kẽm/5ml Lọ                24,999 

349 ZINC 10 10mg Viên                     138 

350 ZINC 10 10mg Viên                     138 

VI. Nhóm Thuốc Gan Mật - Tiểu Đường - Đường Tiểu

351 Alsiful S.R. Tablets 10mg[N40] 10mg Viên                  6,800 

352

Atorvastatin+Ezetimibe-5A FARMA 20+10mg 

20mg + 10mg Viên                  2,950 

353 Avodart [N40] 0,5mg Viên                17,257 

354 Avodirat[N40] 0,5mg Viên                  5,190 

355 BETICAPC 750 SR 750mg Viên                  1,006 

356 Canzeal 2mg 2mg Viên                  1,677 

357 Comiaryl 2mg/500mg 500mg; 2mg Viên                  2,499 

358 Courtois 10mg Viên                     474 

359 Courtois 10mg Viên                     474 

360 DH-Metglu XR 1000 1000mg Viên                  1,754 

361 DH-Metglu XR 1000 1000mg Viên                  1,754 

362 Diamicron MR 30mg Viên                  2,682 

363 Diamicron MR 30mg Viên                  2,682 

364 Diamicron MR 60mg 60mg Viên                  5,126 

365 EUROLUX-2 2mg Viên                  5,500 

366 Ezecept 20/10 10mg + 20mg Viên                  5,500 

367 EZENSTATIN 10/10 10mg + 10mg Viên                     995 

368 FATFE[E78] 145mg Viên                  3,120 

369

Forxiga (cơ sở đóng gói: AstraZeneca UK 

Limited, địa chỉ: Silk Road Business Park, 

Macclesfield Cheshire SK10 2NA, UK) 10mg Viên                19,000 

370

Forxiga (cơ sở đóng gói: AstraZeneca UK 

Limited, địa chỉ: Silk Road Business Park, 

Macclesfield Cheshire SK10 2NA, UK) 10mg Viên                19,000 

371 Galvus 50mg Viên                  8,225 

372 Galvus Met 50mg/1000mg 50mg; 1000mg Viên                  9,274 

373 Galvus Met 50mg/1000mg 50mg; 1000mg Viên                  9,274 

374 Galvus Met 50mg/850mg 50mg; 850mg Viên                  9,274 

375 GLARITUS 100UI/ml Bút tiêm              240,000 

376 Gliclada 60mg modified - release tablets 60mg Viên                  4,800 

377 Gliclada 60mg modified - release tablets 60mg Viên                  4,800 

378 Gliclada 60mg modified - release tablets 60mg Viên                  4,800 

379 GliritDHG 500mg/5mg 500mg + 5mg Viên                  2,310 

380 Glucophage XR 1000mg 1000mg Viên                  4,843 

381 Glucophage XR 500mg 500mg Viên                  2,338 

382 Glucophage XR 750mg 750mg Viên                  3,677 

383 Glucophage XR 750mg 750mg Viên                  3,677 

384 Glucophage XR 750mg 750mg Viên                  3,677 



385 Glucophage XR 750mg 750mg Viên                  3,677 

386 Glucovance 500mg/2,5mg 500mg/2,5mg Viên                  4,560 

387 Glucovance 500mg/2,5mg 500mg/2,5mg Viên                  4,560 

388 Glucovance 500mg/5mg 500mg/5mg Viên                  4,713 

389 Glucovance 500mg/5mg 500mg/5mg Viên                  4,713 

390 Glucovance 500mg/5mg 500mg/5mg Viên                  4,713 

391 Glucovance 500mg/5mg 500mg/5mg Viên                  4,713 

392 Glumeform 500 500mg Viên                     289 

393 Glumeform 500 500mg Viên                     289 

394 Glumeform 850 850mg viên                     433 

395 Glumeform 850 850mg viên                     433 

396 Glumeform 850 850mg viên                     433 

397 Glumeform 850 850mg viên                     433 

398 Glumeform 850 850mg viên                     433 

399 Glumeform 850 850mg viên                     433 

400 Glumerif 4 4mg Viên                     994 

401 Glumeron 30 MR 30mg viên                     569 

402 Glumeron 30 MR 30mg viên                     569 

403 Harnal Ocas 0,4mg 0,4mg Viên                14,700 

404 Hasanbest 500/2.5 500mg + 2,5mg viên                  1,764 

405 HEPA-MERZ 5g/10ml Ống              125,000 

406 Humalog Mix 75/25 Kwikpen 300U/3ml Bút tiêm              178,080 

407 Humalog Mix50 Kwikpen 300U/3ml Bút tiêm              178,080 

408 Insulatard 1000IU/10ml Lọ                58,000 

409 Janumet 50mg/1000mg 50mg; 1000mg Viên                10,643 

410 Janumet 50mg/500mg 50mg, 500mg Viên                10,643 

411 Janumet 50mg/850mg 50mg, 850mg Viên                10,643 

412 Januvia 100mg 100mg Viên                17,311 

413 Januvia 50mg 50mg Viên                17,311 

414 Jardiance 10mg Viên                23,072 

415 Komboglyze XR 5mg; 1000mg Viên                21,410 

416 Komboglyze XR 5mg; 500mg Viên                21,410 

417 Lantus 100 đơn vị/ml (1000 đơn vị/lọ 10ml) Lọ              479,750 

418 Lantus Solostar 100 đơn vị/ 1ml Bút tiêm              257,145 

419 Lipagim 200[E78] 200mg viên                     390 

420 Lipanthyl 200M [E78] 200mg Viên                  7,053 

421 Lipanthyl 200M [E78] 200mg Viên                  7,053 

422 Lipanthyl 200M [E78] 200mg Viên                  7,053 

423

LIPANTHYL NT 145mg [E78](CSĐG và XX: 

Recipharm Fontaine; ĐC: Rue des Pres Potets 

21121, Fontaine les Dijon, France) 145mg Viên                10,561 

424

LIPANTHYL NT 145mg [E78](CSĐG và XX: 

Recipharm Fontaine; ĐC: Rue des Pres Potets 

21121, Fontaine les Dijon, France) 145mg Viên                10,561 

425 Lipvar 10 10mg viên                     305 

426 Lipvar 10 10mg viên                     305 

427 Lipvar 10 10mg viên                     305 

428 Melanov-M 500mg + 80mg Viên                  3,800 

429 Metsav 1000 1000mg viên                     660 

430 Meyerflavo 200mg Viên                  2,500 



431 Meyerlozin 10 10mg Viên                17,500 

432 Mitipizid 5mg 5mg Viên                  1,650 

433 Mixtard 30 100IU/ml Lọ                54,999 

434 NovoMix 30 FlexPen 100U/ 1ml Bút tiêm              200,508 

435 Novorapid Flexpen 300IU/3ml Bút tiêm              225,000 

436

Onglyza (cơ sở đóng gói: AstraZeneca UK 

Limited, địa chỉ: Silk Road Business Park, 

Macclesfield Cheshire SK10 2NA, UK) 5mg Viên                17,310 

437 Perglim M-1 1mg + 500mg Viên                  2,600 

438 PERGLIM M-2 2mg + 500mg Viên                  3,000 

439 ROTINVAST 20 20mg Viên                     530 

440 SaVi Acarbose 100 100mg Viên                  3,801 

441 SaVi Acarbose 25 25mg Viên                  1,750 

442 SaVi Acarbose 50 50mg Viên                  1,900 

443 Saxapi 2,5 2,5mg Viên                  8,500 

444 Silygamma 150mg Viên                  3,980 

445 SITAGIBES 50 50mg Viên                  1,400 

446 SITAGIBES 50 50mg Viên                  1,400 

447 SOLNATEC FC TABLET 5MG 5mg Viên                20,000 

448 Sorbitol 5g 5g Gói                     500 

449 Staclazide 80 80mg Viên                  1,500 

450 Statinagi 20 20mg Viên                     160 

451 Trajenta 5mg Viên                16,156 

452 Trajenta Duo 2,5mg+850mg Viên                  9,686 

453

Tresiba Flextouch 100U/ml Mỗi bút tiêm bơm 

sẵn 3ml chứa 10,98 mg Insulin degludec Bút tiêm              320,624 

454 Usabetic VG 50 50mg Viên                  1,798 

455 VASETIB 10mg Viên                  3,500 

456 Vaslor-40 40mg Viên                  1,298 

457 Xatral XL 10mg[N40] 10mg Viên                15,291 

458 ZLATKO-25 25mg Viên                  5,000 

VII. Nhóm Thuốc Huyết Áp - Tim Mạch

459 Acetazolamid 250mg Viên                     974 

460 Actelsar HCT 40mg/12,5mg 40mg; 12,5mg Viên                  8,700 

461 Adalat LA 30mg 30mg Viên                  9,454 

462 Adrenalin 1mg/1ml Ống                  1,250 

463 AGICARDI 2,5 2,5mg Viên                     120 

464 Agifuros 40mg Viên                       86 

465 Agifuros 40mg Viên                       86 

466 Agifuros 40mg Viên                       86 

467 Agifuros 40mg Viên                       86 

468 Amdepin Duo 5mg; 10mg Viên                  3,550 

469 Amlodac 5 5mg Viên                     200 

470 Amlodipine Stella 10mg 10mg Viên                     652 

471 Amlodipine Stella 10mg 10mg Viên                     652 

472 Amlodipine Stella 10mg 10mg Viên                     652 

473 ASPIRIN 81[I63; I69.3; I20; I25] 81mg Viên                       66 

474 ASPIRIN 81[I63; I69.3; I20; I25] 81mg Viên                       66 

475 ASPIRIN 81[I63; I69.3; I20; I25] 81mg Viên                       66 

476 AZENMAROL 1 1mg Viên                     285 



477 AZENMAROL 4 4mg Viên                     395 

478 AZENMAROL 4 4mg Viên                     395 

479

Beatil 4mg/5mg (Xuất xưởng: Gedeon Richter 

Plc.; Đ/c: Gyomroi út 19-21, Budapest, 1103, 

Hungary) Perindopril tert- butylamin 4mg; 

Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besylat) 5mg Viên                  4,050 

480 Betaloc Zok 25mg 25mg Viên                  4,389 

481 Betaloc Zok 50mg 50mg Viên                  5,490 

482 BFS-Adenosin 3mg/1ml Lọ              800,000 

483 Bihasal 5 5mg viên                     320 

484 Bihasal 5 5mg viên                     320 

485 Bihasal 5 5mg viên                     320 

486 Bisoplus HCT 5/12.5 [trắng] 5mg;12,5mg Viên                  2,400 

487 Bisoplus HCT 5/12.5 [trắng] 5mg;12,5mg Viên                  2,400 

488 Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25 2,5mg; 6,25mg Viên                  2,190 

489 Bivitanpo 100 100mg Viên                  4,200 

490 Bixebra 7.5 mg 7,5mg Viên                  9,996 

491 Brilinta 90mg Viên                15,873 

492 Brudopa 200mg/5ml ống                        -   

493 Cancetil 8mg Viên                     460 

494 Captopril 25mg Viên                        -   

495 Captopril stella 25mg Viên                        -   

496 Cardio-BFS 1mg/ ml Lọ                25,000 

497 Casathizid MM 16/12,5 16mg + 12,5mg Viên                  1,365 

498 Cilnidipine-5a Farma 10mg 10mg Viên                  5,208 

499 Clopirin 75/75 75mg + 75mg Viên                  1,900 

500 Co-Diovan 160/25 160mg; 25mg Viên                17,307 

501 Co-Diovan 80/12,5 80mg ;12,5mg Viên                  9,987 

502 Concor 5mg 5mg Viên                  4,290 

503 Concor 5mg 5mg Viên                  4,290 

504 Concor 5mg 5mg Viên                  4,290 

505 Concor 5mg 5mg Viên                  4,290 

506 Concor 5mg 5mg Viên                  4,290 

507 Concor 5mg 5mg Viên                  4,290 

508 Concor Cor 2,5mg Viên                  3,147 

509 Concor Cor 2,5mg Viên                  3,147 

510 Concor Cor 2,5mg Viên                  3,147 

511 Concor Cor 2,5mg Viên                  3,147 

512 Concor Cor 2,5mg Viên                  3,147 

513 Concor Cor 2,5mg Viên                  3,147 

514 Concor Cor 2,5mg Viên                  3,147 

515 Cordaflex 20mg Viên                  1,260 

516 Cordarone 150mg/3ml 150mg/ 3ml Ống                30,048 

517 Cordarone 200mg Viên                  6,750 

518 Coryol 12.5mg 12,5mg Viên                  3,150 

519 Coversyl 10mg [Đỏ] 10 mg 10mg Viên                  7,084 

520 Coversyl 5mg[xanh đậm] 5mg Viên                  5,028 

521 Coversyl 5mg[xanh đậm] 5mg Viên                  5,028 

522 Coversyl 5mg[xanh đậm] 5mg Viên                  5,028 

523 Coversyl 5mg[xanh đậm] 5mg Viên                  5,028 



524 Coversyl 5mg[xanh đậm] 5mg Viên                  5,028 

525

Coversyl Plus 10mg/2.5mg [đỏ đậm] 10mg; 

2.5mg Viên                  9,096 

526

Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg [xanh 

nhạt] 5 mg; 1.25mg Viên                  6,500 

527

Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg [xanh 

nhạt] 5 mg; 1.25mg Viên                  6,500 

528

Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg [xanh 

nhạt] 5 mg; 1.25mg Viên                  6,500 

529 Cozaar XQ 5mg/100mg 5mg; 100mg Viên                11,520 

530 Cozaar XQ 5mg/100mg 5mg; 100mg Viên                11,520 

531 Cozaar XQ 5mg/100mg 5mg; 100mg Viên                11,520 

532 DASARAB [I63; I69.3; I20; I25] 75mg Viên                     485 

533 DIGORICH 0,25mg Viên                        -   

534 Digoxin-BFS 0,25mg/1ml Lọ                16,000 

535 Digoxin-BFS 0,25mg/1ml Lọ                        -   

536 Diltiazem Stella 60mg 60mg Viên                  1,200 

537

Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Ịnjection 

12.5mg/ml Ống                79,800 

538 DOPEGYT 250mg Viên                  1,995 

539 Dopegyt 250mg Viên                        -   

540 Duoplavin[I63; I69.3; I20; I25] 75mg; 100mg Viên                20,828 

541 Enaplus HCT 5/12.5 5mg+12,5mg Viên                  3,150 

542 Entacron 25 25mg Viên                  1,575 

543 Esseil-5 5 mg Viên                  4,500 

544 Exforge 10mg; 160mg Viên                18,107 

545 Exforge 5mg; 80mg Viên                  9,987 

546 Franilax 50mg + 20mg Viên                  1,200 

547 Franilax 50mg + 20mg Viên                  1,200 

548 GENSLER 5mg Viên                  2,450 

549 Glyceryl Trinitrate - Hameln 1mg/ml 10mg Ống                80,283 

550 Hatlop-150 150mg Viên                     855 

551 Hatlop-150 150mg Viên                     855 

552 Huntelaar 4mg Viên                  4,200 

553 Hyzaar 50mg/12.5mg 50mg; 12,5 mg Viên                  8,370 

554 Hyzaar 50mg/12.5mg 50mg; 12,5 mg Viên                  8,370 

555 Idatril 5mg 5mg Viên                  3,500 

556 IHYBES-H 150 150mg; 12,5 mg Viên                     510 

557 IMIDAGI 10 10mg Viên                  1,450 

558 Imidu 60mg 60mg Viên                  1,953 

559 Irbefort tablet 75mg Viên                  5,200 

560 Isosorbid 10mg Viên                     160 

561 IVAGIM 5 5mg Viên                  2,450 

562 Lipcor 50 50mg viên                     441 

563 Lisiplus HCT 10/12.5 10mg + 12,5mg Viên                  3,000 

564 Lisonorm 5mg+10mg Viên                  5,250 

565 Losacar-H 50mg+12,5mg Viên                     650 

566 Lostad T100 100mg Viên                  2,100 

567 Meyericodil 5 5mg Viên                  1,785 

568 Mirindes 60 60mg Viên                  8,589 

569 Natrilix SR 1.5mg Viên                  3,265 



570 Natrixam 1.5mg/5mg 5mg + 1,5mg Viên                  4,987 

571 Natrixam 1.5mg/5mg 5mg + 1,5mg Viên                  4,987 

572 Natrixam 1.5mg/5mg 5mg + 1,5mg Viên                  4,987 

573 Natrixam 1.5mg/5mg 5mg + 1,5mg Viên                  4,987 

574

Nebilet (Đóng gói và xuất xưởng: Berlin-

Chemie AG (Menarini Group); đ/c: Glienicker 

Weg 125 D-12489 Berlin, Germany) 5mg Viên                  7,600 

575

Nebilet (Đóng gói và xuất xưởng: Berlin-

Chemie AG (Menarini Group); đ/c: Glienicker 

Weg 125 D-12489 Berlin, Germany) 5mg Viên                  7,600 

576

Nebilet (Đóng gói và xuất xưởng: Berlin-

Chemie AG (Menarini Group); đ/c: Glienicker 

Weg 125 D-12489 Berlin, Germany) 5mg Viên                  7,600 

577 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml 10mg/10ml Ống              124,999 

578 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml 10mg/10ml Ống              124,999 

579 NICARLOL 5 5mg Viên                     695 

580 NICARLOL 5 5mg Viên                     695 

581 Nifedipin Hasan 20 Retard 20mg Viên                     504 

582 NISTEN-F 7.5mg Viên                  5,500 

583 Opecosyl argin 5 5mg Viên                  1,890 

584 Pecrandil 10 10mg Viên                  3,381 

585 Peruzi 12,5 12,5mg Viên                     830 

586 Plavix 75mg [I63; I69.3; I20; I25] 75mg Viên                16,819 

587 Plavix 75mg [I63; I69.3; I20; I25] 75mg Viên                16,819 

588 Pradaxa 150mg Viên                30,388 

589 Procoralan 5mg 5mg Viên                10,268 

590 Procoralan 7.5mg 7,5mg Viên                10,546 

591 Propranolol 40mg viên                     600 

592 Ramipril DWP 5mg 5mg Viên                  1,890 

593 Ramipril-AC 2,5 mg 2,5mg Viên                  4,000 

594 Rycardon 300mg Viên                  5,019 

595 Savi Lisinopril 10 10mg Viên                     930 

596 SaVi Telmisartan 80 80mg Viên                     900 

597 SaViProlol 2,5 2,5mg Viên                     379 

598 SaViProlol 2,5 2,5mg Viên                     379 

599 SaviProlol Plus HCT 5/6.25 5mg + 6,25mg Viên                  2,380 

600 Teli H 40mg; 12,5mg Viên                  1,000 

601 Teli H 40mg; 12,5mg Viên                  1,000 

602 Telmisartan 40mg Viên                     243 

603

Telsol plus 80mg/12,5mg tablets (Cơ sở xuất 

xưởng lô: Inbiotech Ltd., địa chỉ: 7 Sheinovo 

Str., 1504 Sofia, Bulgaria) 80mg + 12,5mg Viên                15,351 

604 Tovecor plus 5mg; 1,25mg Viên                  3,630 

605 Triplixam 5mg/1.25mg/5mg 5mg; 1,25mg; 5mg Viên                  8,557 



606 Triplixam 5mg/1.25mg/5mg 5mg; 1,25mg; 5mg Viên                  8,557 

607 Troysar AM 5mg; 50mg Viên                  5,200 

608 Tunadimet [I63; I69.3; I20; I25] 75mg viên                     283 

609 Tunadimet [I63; I69.3; I20; I25] 75mg Viên                     283 

610 Twynsta 5mg ; 40mg Viên                12,482 

611 Twynsta 5mg +80mg Viên                13,122 

612 UmenoHCT 20/12,5 20mg; 12,5mg Viên                  2,520 

613 Vaspycar MR[I20] 35mg Viên                     350 

614 Vaspycar MR[I20] 35mg Viên                     350 

615 Vastarel MR[I20] 35mg Viên                  2,705 

616 Vastarel OD 80mg[I20] 80mg Viên                  5,410 

617 Vastarel OD 80mg[I20] 80mg Viên                  5,410 

618 Vastarel OD 80mg[I20] 80mg Viên                  5,410 

619 Viacoram 3.5mg/2.5mg[vàng] 3,5mg; 2,5mg Viên                  5,960 

620 Viacoram 3.5mg/2.5mg[vàng] 3,5mg; 2,5mg Viên                  5,960 

621 Viacoram 3.5mg/2.5mg[vàng] 3,5mg; 2,5mg Viên                  5,960 

622 Viacoram 3.5mg/2.5mg[vàng] 3,5mg; 2,5mg Viên                  5,960 

623 Viacoram 7mg/5mg[cam] 7mg; 5mg Viên                  6,589 

624 Viacoram 7mg/5mg[cam] 7mg; 5mg Viên                  6,589 

625 Viacoram 7mg/5mg[cam] 7mg; 5mg Viên                  6,589 

626 Viacoram 7mg/5mg[cam] 7mg; 5mg Viên                  6,589 

627 Vinzix 20mg/2ml Ống                     630 

628 Vixcar 75mg Viên                     780 

629 Xarelto 20 mg Viên                58,000 

630 Zoamco-A 5mg + 10mg Viên                  3,130 

VIII. Nhóm Thuốc Dùng Ngoài

631 A.T Ketoconazole 2% 100mg/5g Tuýp                  3,045 

632 Asosalic (30mg + 0,5mg)/g Tuýp                95,000 

633 Azopt 1%; 5ml Lọ              116,700 

634 Betoptic S 0,25% Lọ                85,100 

635 Candid 15ml Lọ                45,000 

636 Ciprofloxacin 0,3% 15mg Lọ                  1,974 

637 Combigan (2mg+5mg)/ml Lọ              183,513 

638 Con Boric 3% 3%-10ml Chai                  6,300 

639 Cravit 1.5% 75mg/5ml Lọ              115,999 

640 Cravit 1.5% 75mg/5ml Lọ              115,999 

641 Cravit 1.5% 75mg/5ml Lọ              115,999 

642 Dexamoxi 0,5%; 0,1% Ống                22,000 

643 Diquas 30mg/ml Lọ              129,675 

644 Erylik 4%; 0,025% Tuýp              113,000 

645 ERYNE 0,025%; 4% Tuýp                28,000 

646 Eyflox ophthalmic solution 0,3% Lọ                30,975 

647 Fucicort 2% + 0,1% Tuýp                98,340 

648 Fucicort 2% + 0,1% Tuýp                98,340 

649 Ganfort 0,3mg+5mg/ml Lọ              255,990 

650 GenTri-Sone Tube                20,000 

651 Indocollyre 0,1% Lọ                68,000 



652 Kary Uni 0,25mg Lọ                30,294 

653 Ketoconazol 2% Tube                        -   

654 Knevate 0,05% Tuýp                  9,300 

655 Knevate 0,05% Tuýp                  9,300 

656 Lactacyd Baby 250ml Chai                85,000 

657 Lactacyd BB 250ml Chai 250                85,000 

658 Liposic® eye gel 0,2% Tuýp                56,000 

659 Lotemax 0,5% (5mg/ml) Lọ              219,500 

660 Lumigan 0,3mg/3ml Lọ              252,079 

661 Medskin fusi 0,2g/10g tuýp                13,500 

662 Medskin fusi 0,2g/10g tuýp                13,500 

663 Melyptol Lọ                  6,300 

664 Mepoly 35mg; 100.000IU; 10mg Lọ                37,000 

665 METOXA 200.000 UI Lọ                65,000 

666 Moxifloxan 5mg/ml eye drops, solution 0,5% Lọ                79,000 

667 Mydrin-P 50mg/10ml + 50mg/10ml Lọ                67,499 

668 Natri clorid 0,9% 0,9%; 10ml Lọ                  1,390 

669 NAVALDO 5mg/5ml Lọ                22,000 

670 Oflovid 15mg/5ml Lọ                55,872 

671 Oflovid 15mg/5ml Lọ                55,872 

672 Oflovid 15mg/5ml Lọ                55,872 

673 Oflovid Ophthalmic Ointment 0,3% Tuýp                74,529 

674 OLEVID 0.2% Lọ                88,000 

675 Otilin 0,05% Lọ                  5,000 

676 Otipax 4g/100g (4%) +1g/100g (1%) Lọ                53,999 

677 Otipax 4g/100g (4%) +1g/100g (1%) Lọ                54,000 

678

Otofa (Cơ sở xuất xưởng: Laboratoires 

Bouchara Recordati; địa chỉ: 70, avenue du 

Général de Gaulle 92800 Puteaux, Pháp 0,26g 

(200.000IU)/10ml Lọ                94,500 

679 Philtobax eye drops 15mg/5ml Lọ                27,993 

680

Polydexa (Cơ sở xuất xưởng: Laboratoires 

Bouchara Recordati; địa chỉ: 70, avenue du 

Général de Gaulle 92800 Puteaux, Pháp 

650.000IU; 1.000.000IU; 0,100g Lọ                66,000 

681 Posod eye drops (3mg + 3mg)/1ml Lọ                28,875 

682 Pred Forte 0.01 Chai                31,761 

683 Pred Forte 0.01 Chai                31,761 

684 Refresh Liquigel 10mg/ml Lọ                78,540 

685 Rhinex 0.05% 15ml Lọ                  5,750 

686 Sanlein 0.3 15 mg/5 ml Lọ              126,000 

687 Syseye 0,3%(30mg/10ml) Lọ                30,000 

688 Systane Ultra 0,4%; 0,3% Lọ                60,100 

689 Taflotan 0,0375mg/2,5ml Lọ              244,798 

690 Tearbalance Ophthalmic solution 0.1% 1mg/ml Lọ                55,200 

691 Tetracyclin 1% Tube                  4,000 

692 Timolol Maleate Eye Drops 0.5% 5mg Lọ                42,200 

693 Timotrav (40mcg + 5mg)/ml; 2,5ml Lọ              295,008 

694 Tobidex 15mg ; 5mg Lọ                  6,668 

695 Tobidex 15mg ; 5mg Lọ                  6,668 



696 Tobradex 03mg/gram+1mg/gram Tuýp                52,299 

697 Travoprost/Pharmathen 0,004%; 2,5ml Lọ              241,000 

698 Trozimed 0,005% Tuýp                94,000 

699 Xamiol (50mcg + 0,5mg)/1g Lọ              282,479 

IX. Nhóm Thuốc Nội Tiết Tố - Hocmon (Tuyến Giáp, Thượng Thận)

700 Berlthyrox 100 100Mcg Viên                     535 

701 Dexamethasone 4mg/1ml Ống                     730 

702 Duphaston 10mg Viên                  7,728 

703 Gomes 16mg Viên                  1,690 

704 Hemotocin 100mcg/1ml Lọ              346,500 

705 Heraprostol 200mcg Viên                  3,460 

706 Hydrocolacyl 5mg Viên                       89 

707 Levothyrox 50mcg Viên                  1,007 

708 Levothyrox 50mcg Viên                  1,007 

709 Menison 4mg 4mg Viên                     870 

710 Menison 4mg 4mg Viên                     870 

711 Methylprednisolon 16 16mg Viên                     826 

712 Mezamazol 5mg Viên                     420 

713 MIFE 200 200mg Viên                53,000 

714 Oxytocin 5IU/1ml Ống                  4,700 

715 Pdsolone-40mg 40mg Lọ                24,490 

716 Pdsolone-40mg 40mg Lọ                24,490 

717 Prednison 20 20mg Viên                  2,100 

718 Primolut N 5mg Viên                  1,483 

719 Propylthiouracil (PTU) 50mg viên                        -   

720 Que cấy Implanton NXT 68mg Que           1,720,599 

721 RAZXIP 60mg Viên                  2,310 

722 Thyrozol 10mg 10mg Viên                  2,241 

723 Utrogestan 200mg 200mg Viên                14,848 

724 Utrogestan 200mg 200mg Viên                14,848 

725 Utrogestan 200mg 200mg Viên                14,848 

726 Vingomin 0,2mg/ml Ống                11,900 

727 Vinphason 100mg Lọ                  5,566 

X. Nhóm Thuốc Hướng Thần

728 Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection 10mg Ống                  7,720 

729 Ephedrine Aguettant 30mg/ml 30mg/1ml Ống                57,750 

730 Ketamine Hydrochloride Injection 500mg/10ml Lọ                60,800 

731 Midazolam - hameln 5mg/ml 5mg/ml Ống                18,900 

732 Seduxen 5 mg 5mg Viên                  1,260 

XII. Nhóm Thuốc Tuần Hoàn Não - Động Kinh - Parkinson - Rối Loạn Tâm Thần

733 Acid tranexamic 500mg 500mg Viên                  1,572 

734 Blue Rhexis 1ml Lọ              157,500 

735 Bridion Inj 100mg/ml Lọ           1,814,340 

736

Heparin Sodique Panpharma 5000 U.I./ml 

25.000IU Lọ              199,500 

737 Kalimate 5g Gói                15,000 

738 Kalimate 5g Gói                15,000 

739 Lexostad 50 50mg Viên                  1,300 

740 Lovenox 40mg/0,4ml (4000 anti-Xa IU/0,4ml) Bơm tiêm                89,650 

741 Medsamic 250mg/5ml 250mg/5ml Ống                11,288 



742 Nước cất ống nhựa 5ml Ống                     410 

743 NƯỚC CẤT PHA TIÊM 500ml Chai 500ml                  8,715 

744 Nước vô khuẩn MKP 1000ml Chai 1000ml                16,800 

745

Omnipaque 647mg/ml (tương đương Iod 

300mg/ml) x 100ml Chai              433,310 

746 Sotretran 10mg 10mg Viên                  6,400 

747 Vinphyton 10mg 10mg/1ml Ống                  1,550 

XIII. Nhóm Thuốc Dịch Truyền, Điện Giải

748 4.2% w/v Sodium Bicarbonate 10,5g/250ml Chai                94,500 

749 Aminoplasmal B. Braun 5% E 5% 250ml Chai                71,000 

750 Aminosteril N Hepa 8% 8% Chai              129,800 

751 Aminosteril N-Hepa 8% 8% Chai              129,800 

752 Calci Clorid 500mg/ 5ml Ống                     880 

753 Calci clorid 500mg/ 5ml 500mg/5ml Ống                     843 

754 Glucose 10% [Chai 500ml] 10g/100ml Chai 500ml                  9,176 

755 GLUCOSE 30% 30g/ 100ml Chai 250ml                11,550 

756 GLUCOSE 5% [chai 100ml] 5g/100ml Chai 100ml                  8,085 

757 Glucose 5% [Chai 500ml] 5% Chai 500ml                  7,980 

758 Kali Clorid 10% 1g/10ml Ống                  1,678 

759 Kali clorid 500mg Viên                     745 

760

Lactated ringer's and dextrose (11,365g; 1,5g; 

75mg; 750mg; 50mg)/250ml

Chai [Chai 

500ml]                10,500 

761

Lactated ringer's and dextrose [chai 500ml] 

(11,365g; 1,5g; 75mg; 750mg; 50mg)/250ml Chai                11,025 

762 Lipidem (10,0g; 8,0g; 2,0g)/100ml Chai 250ml              228,795 

763 Magnesi Sulfat Kabi 15% 1,5g/10ml Ống                  2,898 

764 Mannitol 20g/100ml Chai                18,900 

765 Natri clorid 0,9% [chai 100ml] 0,9%;100ml Chai                  5,964 

766

NATRI CLORID 0,9% [chai 100ml] 

0,9g/100ml Chai nhựa                  7,560 

767 Natri clorid 0,9% [chai 500ml] 0,9g/100ml Chai                  6,190 

768 NATRI CLORID 0,9% 0,9% 100ml Chai 100ml                  7,875 

769 NATRI CLORID 0,9% 0,9% 500ml Chai 500ml                  8,400 

770 NATRI CLORID 0,9% 0,9% 500ml Chai 500ml                  6,455 

771 Natri clorid 3% 3% Chai 100ml                  8,198 

772 Nutriflex peri 40g; 80g Túi              404,000 

773 Oresol 245 520mg + 580mg + 300mg + 2,7g Gói                     805 

774 Oresol 245 520mg + 580mg + 300mg + 2,7g Gói                     805 

775 RINGER LACTATE 500ml Chai                  7,098 

776 Voluven 6% 6%, 500ml Túi              110,000 

XIV. Nhóm Thuốc Điều Trị Gút - Xương Khớp

1249 Allopurinol 300mg Viên                     468 

1250 Angut 300mg viên                     509 

1251 Angut 300mg viên                     509 

1252 Artreil 50mg Viên                  1,386 

1253 Colchicin 1mg Viên                     265 

1254 DRONAGI 35 35mg Viên                  4,650 

1255 Glucosamin [M17] 500mg Viên                     227 

1256 HYALGAN 20mg/2ml Bơm tiêm           1,045,000 

1257 Hyasyn Forte 20mg Bơm tiêm              540,000 



1258 Viartril-S [M17] 1500mg Gói                14,980 

XV. Nhóm Thuốc YHCT (Chế Phẩm)

1259 A.T hoạt huyết dưỡng (120mg, 40mg)/8ml Chai/lọ                68,985 

1260

Bạch Linh Sâm Đông Dược Việt 360mg; 

120mg; 60mg; 120mg; 240mg; 240mg; 120mg; 

240mg; 120mg; 120mg; 120mg; 240mg; 24mg Viên                  1,590 

1261

Bảo mạch hạ huyết áp 0.5g, 0.6g, 0.5g, 0.3g, 

0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.3g, 0.6g Viên                  2,700 

1262

Bảo thận đan 

200mg+200mg+150mg+150mg+150mg+200m

g+55mg+55mg Viên                     588 

1263

Bát trân Mỗi ml cao lỏng chứa các Dược liệu 

tương đương với: Đương quy 120mg; Xuyên 

khung 120mg; Thục địa 120mg; Bạch thược 

120mg; Đảng sâm 120mg; Bạch linh 120mg; 

Bạch truật 120mg; Cam thảo 60mg. Ống 10ml                  5,200 

1264

Bearbidan 1g; 0,125g; 0,125g; 0,125g; 0,125g; 

0,15g; 0,125g; 0,125g; 0,15g; 0,15g; 0,15g; 

0,125g; 0,15g; 0,05g Viên                  1,980 

1265

Betasiphon Mỗi 120 ml dung dịch chứa: Cao 

lỏng Râu mèo (tương đương 24 g dược liệu 

Râu mèo) 24 ml; Cao lỏng Actiso (tương 

đương 57,6 g dược liệu actiso) 57,6 ml Chai/lọ                36,750 

1266

Bổ khí thông mạch K-Yingin 0,4g, 4g, 0,8g, 

0,6g, 0,4g, 0,4g, 0,4g Gói                  8,000 

1267

Cảm cúm-f 545mg; 273mg; 273mg; 273mg; 

273mg; 273mg; 90mg viên                  1,050 

1268

Cao ích mẫu [chai 100ml] Mỗi lọ 125ml chứa 

cao chiết xuất từ: Ích mẫu: 100g; Hương phụ: 

31,25mg; Ngãi cứu: 25mg. Chai                23,800 

1269

Chorlatcyn Cao mật lợn khô 50mg; Tỏi khô 

50mg; Cao đặc Actisô (tương đương 1000mg 

Actisô) 125mg; Than hoạt tính 25mg Viên                  2,499 

1270

Cồn xoa bóp 0,6g; 3g; 1,2g; 1,2g; 1,8g; 1,8g; 

0,6g; 3g. Chai                19,500 

1271 Crila Forte 500mg Viên                  4,990 

1272

Đan sâm - Tam thất Cao khô hỗn hợp dược liệu 

(tương đương với: 1000mg; 70mg) 200mg Viên                     610 

1273

Độc hoạt tang ký sinh TW3 

120mg+80mg+80mg+80mg+80mg+80mg+80m

g+80mg+80mg+80mg+80mg+80mg+80mg+80

mg+80mg Viên                     609 

1274 Đương quy di thực 300mg viên                  3,423 

1275

Dưỡng tâm an thần ĐDV 650mg; 500mg; 

650mg; 150mg; 1200mg Viên                  1,000 



1276

Esha Cao khô hỗn hợp (tương đương với: 

Thương nhĩ tử 500mg; Hoàng kỳ 620mg; 

Phòng phong 250mg; Tân di hoa 350mg; Bạc 

hà 120mg; Bạch truật 350mg; Kim ngân hoa 

250mg) 267mg; Bột bạch chỉ 320mg Viên                  2,500 

1277

Fitôbetin-f 

700mg+530mg+350mg+350mg+265mg+180m

g+150mg+265mg+90mg+90mg+ Viên                  1,250 

1278 Fitôcoron - F 675mg; 210mg; 12mg viên                     882 

1279

Gantavimin 300mg, 250mg, 300mg, 500mg, 

300mg, 120mg Viên                     730 

1280

Gantavimin 300mg, 250mg, 300mg, 500mg, 

300mg, 120mg Viên                     730 

1281

Hamov Cao khô hỗn hợp dược liệu: 90mg 

(tương ứng với 150mg; 150mg; 150mg; 300mg) Viên                     830 

1282

Hoàn xích hương 

(50g+50g+10g+10g+8g+8g+8g+2g)/10g Gói 10g                  9,500 

1283 Hoastex 45g; 11,25g; 83,7mg Chai                34,728 

1284 Hoạt Huyết Dưỡng Não 40mg; 75mg viên                     441 

1285 Hoạt huyết dưỡng não TP 150mg, 75mg Gói                  3,500 

1286

Hoạt Huyết Sao Mai 140mg + 342.5mg + 

187.5mg + 140mg + 187.5mg + 187.5mg + 

342.5mg + 140mg + 187.5mg + 7.5mg Viên                  1,820 

1287

Hoạt huyết thông mạch K/H 15g, 20g, 30g, 

30g, 30g, 20g, 40g Chai                38,000 

1288

Hoạt huyết thông mạch K/H 15g, 20g, 30g, 

30g, 30g, 20g, 40g Chai                38,000 

1289 Kenmag 75mg; 300mg Viên                  1,100 

1290

Khang minh phong thấp nang 400mg, 600mg, 

600mg, 600mg Viên                  2,200 

1291

Khang Minh tỷ viêm nang 600mg, 300mg, 

300mg, 300mg, 50mg Viên                  2,280 

1292 Kim tiền thảo 200 200mg Viên                  1,200 

1293 Kim tiền thảo- F 3500mg viên                     378 

1294 Lipidan 450mg Viên                  2,700 

1295

Lục vị - HT 60g hoàn cứng chứa: 

7,872g+4,224g+4,224g+3,132g+3,168g+3,168g Lọ 60g                60,000 

1296

Lục vị TW3 

320mg+160mg+160mg+120mg+120mg+120m

g Viên                     420 

1297 Mediphylamin 3,6g Viên                  1,900 

1298

Mimosa Viên an thần 180mg; 600mg; 600mg; 

150mg; 638mg. Viên                  1,155 

1299 Nghệ mật ong 0,48g; 3,2g Gói                  4,000 

1300 Nghệ mật ong 30mg; 200mg Viên                     500 



1301

Phong Dan Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương 

ứng với: Tục đoạn 500mg; Phòng phong 

500mg; Hy thiêm 500mg; Độc hoạt 400mg; 

Tần giao 400mg; Đương quy 300mg; Ngưu tất 

300mg; Thiên niên kiện 300mg; Hoàng kỳ 

300mg; Đỗ trọng 200mg; Bạch thược 300mg; 

Xuyên khung 300mg) 560mg; Bột mã tiền chế 

40mg Viên                  2,920 

1302

Phong tê thấp TW3 

1000mg+660mg+400mg+670mg+200mg+670

mg+400mg Viên                     735 

1303

Phong thấp nang Cao khô hỗn hợp 282mg 

tương đương dược liệu gồm: Hy thiêm 

2697mg; Thiên niên kiện 143mg; Bột mịn 

dược liệu Hy thiêm 160mg. Viên                  1,554 

1304

Tadimax 2000mg; 666mg; 666mg; 666mg; 

83mg; 830mg; 500mg; 8,3mg Viên                  3,450 

1305

Thấp Khớp Nam Dược 

1.5g,1g,1g,1g,1g,1g,1g,1g,1g,0.5g Viên                  2,100 

1306

Thập toàn đại bổ 4,5g viên hoàn mềm chứa: 

454mg+302,5mg+302,5mg+75,5mg+454mg+1

51,5mg+302,5mg+302,5mg+151,5mg+302,5mg Viên                  3,000 

1307

Thông xoang tán Nam Dược 200mg, 300mg, 

200mg, 200mg, 200mg, 100mg, 200mg, 100mg Viên                  1,840 

1308

Thuốc cảm Xuân Quang 1,50g. 1,50g. 0,80g. 

0,50g. 0,50g. 0,50g. 0,50g. 0,30g. 0,30g. Viên                  2,850 

1309

Thuốc ho Astemix (500mg; 125mg; 

0,883mg)/ml Chai                29,400 

1310

Thuốc ho bổ phế 

50mg+25mg+25mg+25mg+25mg+10mg+10mg

+10mg+7,5mg+7,5mg+5mg+0,11mg Chai 200ml                31,340 

1311

Thuốc ho người lớn OPC 16,2g; 1,8g; 2,79g; 

1,8g; 1,8g; 2,7g; 1,8g; 0,9g; 1,8g; 18mg; 18mg. Chai                24,255 

1312

Thuốc ho trẻ em OPC 16,2g; 1,8g; 2,79g; 1,8g; 

1,8g; 2,7g; 1,8g; 0,9g; 1,8g; 18mg Chai/lọ                25,410 

1313

Thuốc trĩ Tomoko 

500mg+1000mg+500mg+500mg+500mg+500

mg Viên                  4,900 

1314

Tieukhatling caps Cao khô hỗn hợp dược liệu 

130mg; Bột hỗn hợp dược liệu 364mg Viên                  3,400 

1315

Vạn Xuân Hộ não tâm Cao khô hỗn hợp dược 

liệu: 190mg (tương ứng với 760mg; 70mg; 

70mg; 160mg; 80mg; 60mg; 140mg; 140mg; 

140mg) Viên                  1,000 

1316

Viên bách trĩ 

340mg+280mg+60mg+60mg+60mg+60mg+60

mg+60mg+280mg Viên                     735 



1317

Xoang Vạn Xuân 200mg; 200mg; 200mg; 

200mg; 150mg; 200mg; 100mg Viên                     830 

1318

Xoangspray (0,5g; 0,25g, 0,25g, 0,004g, 

0,003g, 0,002g)/10ml Chai                38,000 

XVI. Nhóm Thuốc Tuần Hoàn Não - Động Kinh - Parkinson - Rối Loạn Tâm Thần

1319

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE 

25MG 25mg Viên                  2,200 

1320 Atileucine inj 500mg/5ml Ống                12,600 

1321 Betahistin 24 A.T 24 mg Viên                     355 

1322 Betahistine Stella 16mg 16mg Viên                     620 

1323 Betahistine Stella 16mg 16mg Viên                     620 

1324 Betaserc 16mg 16mg Viên                  1,986 

1325 Betaserc 16mg 16mg Viên                  1,986 

1326 Betaserc 24mg 24mg Viên                  5,962 

1327 Betaserc 24mg 24mg Viên                  5,962 

1328 Betaserc 24mg 24mg Viên                  5,962 

1329 Cerahead 800mg Viên                     669 

1330 Cerahead 800mg Viên                     669 

1331 Cerahead 800mg Viên                     669 

1332

Cerebrolysin  Cơ sở trộn và đóng gói: EVER 

PHARMA JENA GmbH (Địa chỉ:  Otto-Schott-

Str. 15, 07745 Jena, Germany) 215,2mg/ml; 

10ml Ống              101,430 

1333 Dalekine 500 500mg Viên                  2,500 

1334 Depakine chrono 333mg; 145mg Viên                  6,972 

1335 Egolanza 10mg Viên                  2,850 

1336 GabaHasan 300 300mg viên                  3,486 

1337 Gikanin 500mg Viên                     414 

1338 Grandaxin 50mg Viên                  8,000 

1339 Huether-25 25mg Viên                  4,200 

1340 Levosulpirid 50 50mg Viên                  1,395 

1341 Luvox 100mg 100mg Viên                  6,570 

1342 Madopar 200mg; 50mg Viên                  6,300 

1343 MAXXNEURO 75 75mg Viên                     595 

1344 MAXXNEURO 75 75mg Viên                     595 

1345 MAXXNEURO 75 75mg Viên                     595 

1346 MIRENZINE 5 [G43] 5mg Viên                  1,250 

1347 Phenytoin 100mg 100 mg Viên                     315 

1348 Phenytoin 100mg 100mg viên                     294 

1349 Phenytoin 100mg 100mg Viên                     294 

1350 PRACETAM 1200 1200mg Viên                  2,190 

1351 Stresam 50mg Viên                  3,300 

1352 Sulpiride Stella 50mg 50mg Viên                     390 

1353 Sulpiride Stella 50mg 50mg Viên                     390 

1354 Sulpiride Stella 50mg 50mg Viên                     390 

1355 Sulpiride Stella 50mg 50mg Viên                     390 

1356 Sulpiride Stella 50mg 50mg Viên                     390 

1357 Tanganil 500mg Viên                  4,612 

1358 Tegretol CR 200 200mg Viên                  2,604 

1359 Topamax 25mg Viên                  5,448 

1360 Velaxin 75mg Viên                15,000 

1361 Vincestad[F01] 10mg Viên                  3,150 



1362 ZOKICETAM 500 500mg Viên                  1,390 

XVII. Nhóm Vaccin

1363 Menactra 0.5ml Lọ           1,050,000 

1364 Abhayrab 0.5ml Liều              164,800 

1365 Gardasil 0.5ml Liều           1,509,600 

1366 GC Flu PFS (vaccin ngừa cúm) 0.5ml Lọ              239,925 

1367

Gene - HBvax (Vaxin phòng bệnh viêm gan B) 

20mcg/1ml/lọ Lọ                65,940 

1368 Gene - HBvax 20mcg/1ml/lọ Lọ                        -   

1369 Hexaxim 0.5ml hộp              865,200 

1370 IMMUNO HBs 180IU/ML Lọ           1,700,000 

1371 Infanrix Hexa 0.5ml liều              864,000 

1372

Measles,Mumps and Rubella vaccine Live, 

Attenuated (Freeze-Dried) 0.5ml Liều              152,019 

1373 Prevenar 13 0.5ml Hộp           1,077,300 

1374 Rotarix (Vaccin đường ruột - uống ) 1.5ml Liều              700,719 

1375 SAT ống                29,043 

1376

Synflorix Inj (Vaccine phế cầu cộng hợp) 

0.5ml 1 Dose Hộp              829,900 

1377 Twinrix 1ml Hộp              469,900 

1378 Typhim VI 0.5ml liều              150,633 

1379 Vaccin viêm gan A (Havax) 0.5ml Lọ                95,400 

1380 Vaccin VNNB (Jevax) 1ML lọ                49,815 

1381 Varilrix 0.5ml Lọ              764,000 

1382 VAT liều                14,784 

1383 Verorab Liều              241,595 

XVIII. Nhóm Thuốc Tê - Mê

1384 Aerrane 100% ml                  2,120 

1385 Fresofol 1% MCT/LCT 1%, 20ml Ống                25,430 

1386 Fresofol 1% MCT/LCT 1%, 20ml Ống                25,430 

1387 LIDOCAIN 10% Lọ              159,000 

1388 Lidocain 40mg/2ml Ống                     405 

1389 Lidogel 2%-10g Tuýp                48,000 

1390 Lignospan Standard 36mg + 18,13mcg; 1,8ml Ống                13,466 

1391 Marcaine Spinal Heavy 0.5% (5mg/ml) - 4ml Ống                37,872 

1392 Sevorane 100%v/v ml                14,314 

1393 Tetracain 0,5% 0.5% Chai                15,015 

1394 Thuốc Bôi tê Prime Gel 20% Lọ              105,000 

XIX. Nhóm Thuốc Giãn Cơ - Thuốc Giải Độc

1395 Lucitromyl 4mg 4mg Viên                     870 

1396 Naloxone-hameln 0.4mg/ml Injection 0,4mg/ml Ống                43,995 

1397 Neostigmine-hameln 0,5mg/ml Ống                12,800 

1398 Noradrenalin 1mg/1ml Ống                25,000 

1399

Phenylephrine Aguettant 50 mcg/mL, solution 

for injection in pre-filled syringe 50mcg/ml Bơm tiêm              194,500 

1400

Phenylephrine Aguettant 50 Microgrammes/ml 

50mcg/ml Bơm tiêm              194,500 

1401 Rocuronium Kabi 10mg/ml 10mg/ml Lọ                46,680 



1402 Ryzonal 50mg Viên                     470 

1403 Ryzonal 50mg Viên                     470 

1404 Ryzonal 50mg Viên                     470 

1405 Suxamethonium Chlorid Vuab 100mg 100mg Lọ                23,982 

1406 Zamko 25 25mg Viên                  5,000 

XX. Nhóm Thuốc Gây Nghiện

1406 Fentanyl 50 micrograms/ml 50mcg/ml Ống                13,650 

1407

Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml) 

10mg/ml Ống                  6,993 

1408 Pethidine-hameln 50mg/ml 100mg/ 2ml Ống                19,488 

1409 Sufentanil- hameln 50mcg/ml 50mcg/ml Ống                52,500 

1410 Tramadol-hameln 50mg/ml 50mg/ml Ống                13,986 

XXI. Nhóm Thuốc Sát Trùng - Sát Khuẩn

1411 Nước oxy già 3% 3% Chai                  1,890 

1412 Povidine [5%-20ml] 1g Chai                  6,378 

1413 Povidine[5%-20ml] 1g Chai                  6,378 

1414 Povidon iod 10% 10%; 500ml Chai/lọ                44,602 

1415 Povidon iod 10% 10%; 90ml Chai/lọ                11,550 


